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Câu 1. (4,0 điểm) 
Đọc thông tin sau, hãy giải thích vì sao Nhật Bản, nơi xảy ra tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima ảnh hưởng lớn đến việc phát triển điện hạt nhân toàn cầu, lại tiếp tục phát triển điện hạt nhân.

Sau sự cố Fukushima, chính phủ Nhật Bản phải giảm đáng kể vai trò của năng lượng hạt nhân, do đó kéo theo hàng loạt hệ quả và nhiều vấn đề cho Nhật Bản: tỉ lệ năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch tăng từ 62% lên đến 88% trong vòng 4 năm, nhập khẩu nhiên liệu tăng trung bình 40 tỉ USD mỗi năm, chi phí năng lượng gia đình tăng 13,7%/năm, liên tiếp thâm hụt thương mại tăng dần theo các năm từ 70 tỷ đô (2012) đến 227 tỷ đô (2014) (theo Bộ Tài chính Nhật Bản). Bên cạnh đó, lượng phát thải CO2 từ ngành điện của Nhật Bản tăng trở lại trong năm 2012, nhiều hơn 39% so với khi các lò phản ứng hạt nhân của nước này hoạt động bình thường, đẩy nước Nhật đi xa các mục tiêu khí hậu của họ. Rõ ràng, chiến lược giảm sự phụ thuộc vào điện hạt nhân của Nhật Bản đã không thành công, kéo theo nhiều vấn đề ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, đời sống, môi trường và các mục tiêu dài hạn khác.

 
Trước những vấn đề này, chính phủ Nhật Bản đã từng bước thực hiện chiến lược đưa điện hạt nhân trở lại. Từ năm 2014 đến nay, song song với việc củng cố an toàn hạt nhân, ban hành các quy định, điều kiện kiểm tra khắt khe trước khi tái khởi động trở lại các lò phản ứng năng lượng, chính phủ Nhật Bản đã có những thay đổi trong Kế hoạch cơ bản về năng lượng và hoạch định chính sách năng lượng hạt nhân mới. Gần đây nhất, trong Dự thảo Kế hoạch Năng lượng Cơ bản lần thứ 5 (5/2018), Nhật Bản đã xác định năng lượng hạt nhân là “một nguồn năng lượng cơ bản quan trọng góp phần vào sự ổn định của cấu trúc cung và cầu năng lượng dài hạn” và tăng cường các biện pháp cần thiết để đến năm 2030 đạt được tỷ lệ điện hạt nhân 20-22% trong hỗn hợp năng lượng, năng lượng tái tạo khoảng 22-24%, còn lại là nhiệt điện (chủ yếu dựa vào khí hóa lỏng và nhiệt điện than).


Với sự trở lại của điện hạt nhân Nhật Bản, có thể thấy rằng điện hạt nhân sẽ là một lựa chọn khả dĩ cho bài toán năng lượng của nhiều quốc gia trên thế giới trong bối cảnh đối phó với biến đổi khí hậu. Điện hạt nhân nhiều khả năng sẽ phục hồi trở lại và phát triển mạnh một cách an toàn hơn, kinh tế và là nguồn điện sạch không phát thải khí nhà kính.
https://vinatom.gov.vn/dien-hat-nhan-the-gioi-nhung-chuyen-dong-va-xu-huong-phat-trien-moi/
Câu 2. (4,0 điểm)
Dựa vào bảng số liệu sau đây và kiến thức đã học, hãy: 


a) Vẽ biểu đồ cột thể hiện dân số thế giới từ năm 1970 đến năm 2015.

b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi dân số thế giới, tỉ lệ gia tăng dân số thế giới và độ tuổi trung bình từ năm 1970 đến năm 2015.
Dân số thế giới qua các năm (giai đoạn 1970 – 2015)
	Năm
	1970
	1975
	1980
	1985
	1990
	1995
	2000
	2005
	2010
	2015

	Dân số thế giới (tỷ người)
	3,68
	4,06
	4,44
	4,85
	5,31
	5,74
	6,13
	6,52
	6,93
	7,35

	Tỷ lệ gia tăng dân số (%)
	2,08
	1,98
	1,8
	1,79
	1,82
	1,55
	1,33
	1,25
	1,23
	1,18

	Độ tuổi trung bình (tuổi)
	22
	22
	23
	23
	24
	25
	26
	27
	29
	30


Nguồn : http://vienthongke.vn/tin-tuc/43-tin-tuc/2560-thong-ke-dan-so-the-gioi-nam-2017
Câu 3. (4,0 điểm)
Trình bày sự phân bố ngành công nghiệp điện tử, công nghệ viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo ô tô và hoá dầu ở Hoa Kỳ. Sự phân bố các ngành công nghiệp này đã làm thay đổi sản xuất công nghiệp Hoa Kỳ như thế nào?

Câu 4. (4,0 điểm)
Trình bày và giải thích sự phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga. Theo em, nhân tố nào quyết định sự phát triển nông nghiệp Liên bang Nga theo hướng hiện đại hoá?

Câu 5. (4,0 điểm)
Brexit là gì? Brexit ảnh hưởng như thế nào đến tự do lưu thông, đồng tiền chung châu Âu, việc hợp tác trong sản xuất và dịch vụ của Liên minh châu Âu.

Hết

Thí sinh được sử dụng tập bản đồ Địa lí lớp 11. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ………………………………………… SBD:………………. Phòng thi: ……..
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HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu 1. (4,0 điểm) 
Đọc thông tin sau hãy giải thích vì sao Nhật Bản, nơi xảy ra tai nạn Fukushima dẫn đến những ảnh hưởng lên điện hạt nhân toàn cầu, lại tiếp tục phát triển điện hạt nhân.

Sau sự cố Fukushima, chính phủ Nhật Bản phải giảm đáng kể vai trò của năng lượng hạt nhân, do đó kéo theo hàng loạt hệ quả và nhiều vấn đề cho Nhật Bản: tỉ lệ năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch tăng từ 62% lên đến 88% trong vòng 4 năm, nhập khẩu nhiên liệu tăng trung bình 40 tỉ USD mỗi năm, chi phí năng lượng gia đình tăng 13,7%/năm, liên tiếp thâm hụt thương mại tăng dần theo các năm từ 70 tỷ đô (2012) đến 227 tỷ đô (2014) (theo Bộ Tài chính Nhật Bản). Bên cạnh đó, lượng phát thải CO2 từ ngành điện của Nhật Bản tăng trở lại trong năm 2012, nhiều hơn 39% so với khi các lò phản ứng hạt nhân của nước này hoạt động bình thường, đẩy nước Nhật đi xa các mục tiêu khí hậu của họ. Rõ ràng, chiến lược giảm sự phụ thuộc vào điện hạt nhân của Nhật Bản đã không thành công, kéo theo nhiều vấn đề ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, đời sống, môi trường và các mục tiêu dài hạn khác.

 
Trước những vấn đề này, chính phủ Nhật Bản đã từng bước thực hiện chiến lược đưa điện hạt nhân trở lại. Từ năm 2014 đến nay, song song với việc củng cố an toàn hạt nhân, ban hành các quy định, điều kiện kiểm tra khắt khe trước khi tái khởi động trở lại các lò phản ứng năng lượng, chính phủ Nhật Bản đã có những thay đổi trong Kế hoạch cơ bản về năng lượng và hoạch định chính sách năng lượng hạt nhân mới. Gần đây nhất, trong Dự thảo Kế hoạch Năng lượng Cơ bản lần thứ 5 (5/2018), Nhật Bản đã xác định năng lượng hạt nhân là “một nguồn năng lượng cơ bản quan trọng góp phần vào sự ổn định của cấu trúc cung và cầu năng lượng dài hạn” và tăng cường các biện pháp cần thiết để đến năm 2030 đạt được tỷ lệ điện hạt nhân 20-22% trong hỗn hợp năng lượng, năng lượng tái tạo khoảng 22-24%, còn lại là nhiệt điện (chủ yếu dựa vào khí hóa lỏng và nhiệt điện than).


Với sự trở lại của điện hạt nhân Nhật Bản, có thể thấy rằng điện hạt nhân sẽ là một lựa chọn khả dĩ cho bài toán năng lượng của nhiều quốc gia trên thế giới trong bối cảnh đối phó với biến đổi khí hậu. Điện hạt nhân nhiều khả năng sẽ phục hồi trở lại và phát triển mạnh một cách an toàn hơn, kinh tế và là nguồn điện sạch không phát thải khí nhà kính.
https://vinatom.gov.vn/dien-hat-nhan-the-gioi-nhung-chuyen-dong-va-xu-huong-phat-trien-moi/
	Nội dung
	Điểm

	Sau sự cố Fukushima, Nhật Bản vẫn phát triển điện hạt nhân vì :
	

	Việc ngừng phát triển diện hạt nhân:
	

	+ tỉ lệ năng  lượng hóa thạch tăng lên
	0,25

	+ chi phí nhập khẩu nguyên liệu hóa thạch tăng lên
	0,25

	+ chi phí năng lượng gia đình tang
	0,25

	+ thâm hụt thương mại tang
	0,25

	+ lượng phát thải CO2 từ ngành điện của Nhật Bản tăng trở lại
	0,50

	+ đẩy nước Nhật đi xa các mục tiêu khí hậu của họ
	0,50

	+ kéo theo nhiều vấn đề ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, đời sống, môi trường và các mục tiêu dài hạn khác.
	0,50

	Nội dung
	Điểm

	Chính phủ Nhật Bản đã từng bước thực hiện chiến lược đưa điện hạt nhân trở lại, vì :
	

	+ năng lượng hạt nhân là “một nguồn năng lượng cơ bản quan trọng góp phần vào sự ổn định của cấu trúc cung và cầu năng lượng dài hạn
	0,5

	+ phát triển mạnh một cách an toàn hơn, kinh tế
	0,5

	+ nguồn điện sạch không phát thải khí nhà kính
	0,5


Câu 2. (4,0 điểm)
Dựa vào bảng số liệu sau đây và kiến thức đã học, hãy: 


a) Vẽ biểu đồ cột thể hiện dân số thế giới từ năm 1970 đến năm 2015.

	Nội dung
	Điểm

	Vẽ biểu đồ đúng, đẹp, chính xác 
	2,0

	Vẽ sai, thiếu sót yếu tố biểu đồ : - 0,25 điểm yếu tố sai, thiếu sót của biểu đồ
	



b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi dân số thế giới, tỉ lệ gia tăng dân số thế giới và độ tuổi trung bình từ năm 1970 đến năm 2015.
Dân số thế giới qua các năm (giai đoạn 1970 – 2015)
	Năm
	1970
	1975
	1980
	1985
	1990
	1995
	2000
	2005
	2010
	2015

	Dân số thế giới (tỷ người)
	3,68
	4,06
	4,44
	4,85
	5,31
	5,74
	6,13
	6,52
	6,93
	7,35

	Tỷ lệ gia tăng dân số (%)
	2,08
	1,98
	1,8
	1,79
	1,82
	1,55
	1,33
	1,25
	1,23
	1,18

	Độ tuổi trung bình (tuổi)
	22
	22
	23
	23
	24
	25
	26
	27
	29
	30


Nguồn : http://vienthongke.vn/tin-tuc/43-tin-tuc/2560-thong-ke-dan-so-the-gioi-nam-2017
	Nội dung
	Điểm

	Dân  số thế giới tăng qua các năm do gia tăng dân số tự nhiên – tỉ lệ sinh và tỉ lệ gia tăng tự nhiên dương (lớn hơn 0)
	0,50

	Tỷ lệ gia tăng dân số của thế giới giảm dần qua các năm (dẫn chứng) – nguyên nhân: do kế hoạch hóa gia đình giảm dần tỉ lệ sinh, ổn định dần tỉ lệ tử
	0,50

	Độ tuổi trung bình của thế giới tăng qua các năm (dẫn chứng) do chăm sóc y tế tốt giảm dịch bệnh, giảm tỉ lệ từ, tuổi thọ tăng lên.
	1,00


Câu 3. (4,0 điểm)
Trình bày sự phân bố ngành công nghiệp điện tử, công nghệ viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo ô tô và hoá dầu ở Hoa Kỳ. Sự phân bố các ngành công nghiệp này đã làm thay đổi sản xuất công nghiệp Hoa Kỳ như thế nào?

	Nội dung
	Điểm

	Công nghiệp điện tử, công nghệ viễn thông, chế tạo máy bay, chế tạo ô tô và hoá dầu phân bố chủ yếu ở phía nam Hoa Kì và ven Thái Bình Dương (vành đai mặt trời)
	0,50

	Công nghiệp điện tử, công nghệ viễn thông:: Bôxtơn, Niu Iooc, Philađenphia, Clivơlen, Minvaki, Sicagô, Minêapôlit, Đalat, Lôt Ăngiơlet, Xan Phranxixcô, Xittơn…
	0,50

	Nội dung
	Điểm

	Công nghiệp chế tạo máy bay: Xit tơn, Lôt Ăn giơlet, Xan Điê gô, Đalat, Hiux tơn, Niu Ooclin, Atlanta
	0,50

	Công nghiệp chế tạo ô tô: Mêniapôlit, Đitroi, Sicagô, Clivơlen, Bupha lô, Xinxinati, Candat Xiti, Xen Lui, Đalat, Lôt Ăngiơlet, Atlanta…
	0,50

	Công nghiệp hoá dầu: Xan Phranxixcô, Xan Điêgô, Coput Critxti, Hiuxtơn, Niu Ooclin, Xen Lui, Sicagô, Đitroi
	0,50

	Sự phân bố các ngành công nghiệp này đã làm thay đổi sản xuất công nghiệp Hoa Kỳ
	

	- Về phân bố: trước đây sản xuất công nghiệp tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc (các ngành công nghiệp truyền thống), hiện nay sản xuất công nghiệp mở rộng xuống vùng phía nam và ven Thái Bình Dương (các ngành công nghiệp hiện đại)
	1,00

	- Về cơ cấu giá trị giữa các ngành công nghiệp: giảm tỉ trọng các ngành công nghiệp truyền thống, tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp hiện đại
	0,50


Câu 4. (4,0 điểm)
Trình bày và giải thích sự phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga. Theo em, nhân tố nào quyết định sự phát triển nông nghiệp Liên bang Nga theo hướng hiện đại hoá?

	Nội dung
	Điểm

	+ lúa mì: đồng bằng Đông Âu , đồng bằng Tây Xibia – đất phù sa đồng bằng màu mỡ, khí hậu ôn đới
	0,50

	+ củ cải đường: phía nam đồng bằng Đông Âu – đất màu mỡ, khí hậu ôn đới và cận nhiệt
	0,50

	+ bò: phía nam đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Tây Xibia, phía nam cao nguyên Xibia: đồng cỏ, khí hậu ôn đới
	0,50

	+ lợn: phía nam đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Tây Xibia, phía nam cao nguyên Xibia: phụ phẩm ngành trồng trọt, khí hậu ôn đới
	0,50

	+ cừu: phía nam đồng bằng Đông Âu: đồng cỏ  -khí hậu ôn đới,  cận nhiệt
	0,50

	+ rừng ôn đới: khí hậu ôn đới, địa hình núi cao.
	0,50

	Nhân tố quyết định sự phát triển nông nghiệp Liên bang Nga theo hướng hiện đại: 
	

	+ Chiến lược phát triển nông nghiệp
	0,50

	+ Khoa học kĩ thuật : ứng dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuật và công nghệ hiện đại để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và tăng chất lượng sản phẩm
	0,50


Câu 5. (4,0 điểm)
Brexit là gì? Brexit ảnh hưởng như thế nào đến tự do lưu thông, đồng tiền chung châu Âu, việc hợp tác trong sản xuất và dịch vụ của Liên minh châu Âu.

	Nội dung
	Điểm

	Brexit là từ viết tắt từ hai từ để chỉ việc Anh quốc (Britain) rời khỏi EU (Exit),
	0,50

	Brexit ảnh hưởng đến tự do lưu thông: 
	

	+ không còn tự do di chuyển giữa Anh và các nước còn lại trong Liên minh châu Âu vì biên giới sẽ hình thành ngăn cách Anh với các nước còn lại của EU.
	0,50

	+ không còn tự do lưu  thông hàng hóa : hàng hoá sản xuất ở Anh khi bán ở EU hoặc hàng hoá sản xuất ở EU khi bán ở Anh sẽ chịu thuế giá trị gia tăng.
	0,50

	+ Tự do lưu thông dịch vụ: giữa Anh và các nước EU không còn tự do đối với các dịch vụ, muốn đảm nhận hợp đồng dịch vụ phải xin giấy phép.
	0,50

	Nội dung
	Điểm

	+ Tự do lưu thông tiền vốn: giữa Anh và EU không thể dễ dàng mở tài khoản giao dịch thanh toán như trước
	0,50

	Brexit ảnh hưởng đến đồng ơrô:
	

	+ đồng ơrô trở thành ngoại tệ của nước Anh.
	0,25

	+ đồng Bảng Anh là ngoại tệ của các nước còn lại trong EU. 
	0,25

	Brexit ảnh hưởng  đến sản xuất máy bay Ebơt
	

	+ Anh là một nước thành viên sản xuất máy bay Ebơt. Sản xuất cánh máy bay. Ảnh hưởng đến việc cung cấp cánh máy bay, tiến độ lắp ráp, giá thành máy bay, khả năng cạnh tranh với Boeing
	0,50

	Brexit ảnh hưởng đến đường hầm qua biển Măngsơ: việc đi lại, vận chuyển hàng hóa bị chậm lại do thủ tục hải quan… (ý khác về qua lại đường hầm nếu hợp lí)
	0,50


Hết

Lưu ý: 

Chỉ những thí sinh làm bài ngắn gọn, khoa học; dàn ý rõ ràng, lôgic mới đạt điểm tối đa
ĐỀ CHÍNH THỨC


(đề có 2 trang)
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